
Tuần 1 2 3 4 5

Ngày 17,18, 19/ 2/2023 24,25, 26/ 2/2023 3,4,5/ 3/ 2023 10,11,12/ 3/ 2023 17,18,19/ 3/ 2023

ĐHLT SPMTK9B

(TC - ĐH)
5

Luẩ xa gần

Tiết 1-4

P206C

Nguyễn Phi Trường

Học thứ 7,CN

Luẩ xa gần

Tiết 1-4

P206C

Nguyễn Phi Trường

Học thứ 7,CN

Hình họa 6

Thầy Thắng(TC1,2)

Thầy Linh(TC2)

P105C

Hình họa 6

Thầy Thắng(TC1,2)

Thầy Linh(TC2)

P105C

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

ĐHLT SPMTK10A

(CĐ - ĐH)
30

Thực tập sư phạm

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 


Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Hình họa 6

Thầy Thắng(TC1,2)

Thầy Linh(TC2)

P105C

Hình họa 6

Thầy Thắng(TC1,2)

Thầy Linh(TC2)

P105C

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

ĐHLT SPMTK10B

(TC - ĐH)
1

Luẩ xa gần

Tiết 1-4

P204B

Nguyễn Phi Trường

Học thứ 7,CN

Luẩ xa gần

Tiết 1-4

P204B

Nguyễn Phi Trường

Học thứ 7,CN

Nghiệp vụ SP

Tiết 1-4

P303C

Trần Hương

Trần Oanh

Học T7, CN

TN _NC học thứ 6

Trang trí 3

Lê Văn Tĩnh

Trần Xuân Tý

P105C

Học thứ 6, 7 CN

Trang trí 3

Lê Văn Tĩnh

Trần Xuân Tý

P105C

Học thứ 6, 7 CN

ĐHLT SPMTK11A

(CĐ - ĐH)
11

Điêu khắc

Trần Xuân Tý

Trần Xuân Quang

P105C

Học thứ 6, 7 CN

Điêu khắc

Trần Xuân Tý

Trần Xuân Quang

P105C

Học thứ 6, 7 CN

Nghỉ tự đào tạo

Trang trí cơ bản

Lê Văn Tĩnh

Trần Xuân Tý

P105C

Học thứ 6, 7 CN

Trang trí cơ bản

Lê Văn Tĩnh

Trần Xuân Tý

P105C

Học thứ 6, 7 CN

ĐHLT TKTTK10A 3

Thực tập tốt nghiệp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Lớp
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ĐHLT TKTTK10B 1 Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Vẽ kỹ thuật

Tiết 1-4

Xưởng đồ họa

Nguyễn Phi Trường

Ghép lớp TKTTK9, ĐHK9 học cùng

Vẽ kỹ thuật

Tiết 1-4

Xưởng đồ họa

Nguyễn Phi Trường

Ghép lớp TKTTK9, ĐHK9 học cùng

Nghỉ tự đào tạo

Tuần 1 2 3 4 5

Ngày 18, 19/ 2/2023 25, 26/ 2/2023 4,5/ 3/ 2023 11,12/ 3/ 2023 18,19/ 3/ 2023

Lớp



6 7 8 9 10

24,25,26/ 3/ 2023 31/3 - 1,2/ 4/ 2023 7,8,9/ 4/ 2023 14,15,16/ 4/ 2023 21,22,23/ 4/ 2023

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Bố cục 5

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Bố cục 5

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Bố cục 5

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Tư tưởng HCM

Cô Vũ Oanh

Tiết 1-4

P303B

Học th 7, CN

Tư tưởng HCM

Cô Vũ Oanh

Tiết 1-4

P303B

Học th 7, CN

Bố cục 4

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Bố cục 4

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Bố cục 4

Trần Xuân Quang(TC1)

Phạm Văn Thắng(TC2,3)

P103C

Nghiệp vụ sư phạm 

Tiết 1 -4

P307B

Trần Hương

Học thứ 7, CN

Nghiệp vụ sư phạm 

Tiết 1 -4

P307B

Trần Hương

Học thứ 7, CN

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Đồ án TKTT tổng hợp 

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo
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Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

6 7 8 9 10

25,26/ 3/ 2023 1,2/ 4/ 2023 8,9/ 4/ 2023 15,16/ 4/ 2023 22,23/ 4/ 2023



12 11 13 14 15 16

28,29,30/4/ 2023 5,6,7/ 5/ 2023 12,13,14/ 5/ 2023 19,20,21/ 5/ 2023 26,27,28/ 5/ 2023 2,3,4/ 6/ 2023

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Thực hành SPMT tổng hợp

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Nghiên cứu Mỹ thuật truyền thống Việt nam

Tiết 1 - 4

P306C

Trần Việt Anh

Nguyễn Hoàng Linh

Học thứ 7, CN

Nghiên cứu Mỹ thuật truyền thống Việt 

nam

Tiết 1 - 4

P306C

Trần Việt Anh

Nguyễn Hoàng Linh

Học thứ 7, CN

Kiến tập sư phạm

Thực hiện theo kế hoạch

Báo cáo phòng QLĐT 


Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ lễ 10/3

30/4

Nghiên cứu Mỹ thuật truyền thống Việt nam

Tiết 1 - 4

P307B

Trần Việt Anh

Nguyễn Hoàng Linh

Học thứ 7, CN

Nghiên cứu Mỹ thuật truyền thống Việt 

nam

Tiết 1 - 4

P307B

Trần Việt Anh

Nguyễn Hoàng Linh

Học thứ 7, CN

Hình họa 3

Nguyễn Hoàng Linh

Phạm Văn Thắng

P103C

Học thứ 6,7 CN

Hình họa 3

Nguyễn Hoàng Linh

Phạm Văn Thắng

P103C

Học thứ 6,7 CN

Hình họa 4

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Hoàng Linh

P103C

Học thứ 6,7 CN

Nghỉ lễ 10/3

30/4 Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần
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Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

12 11 13 14 15 16

29,30/4/ 2023 6,7/ 5/ 2023 13,14/ 5/ 2023 20,21/ 5/ 2023 27,28/ 5/ 2023 3,4/ 6/ 2023



17 18 19

9,10,11/ 6/ 2023 16,17,18/ 6/ 2023 24, 25,26/ 6/ 2023

Dự kiến thi kết thúc học phần

Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Hình họa 4

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Hoàng Linh

P103C

Học thứ 6,7 CN

Hình họa 4

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Hoàng Linh

P103C

Học thứ 6,7 CN

Dự kiến thi kết thúc học phần

Dự kiến thi kết thúc học phần
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Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

17 18 19

10,11/ 6/ 2023 17,18/ 6/ 2023 25,26/ 6/ 2023


